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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	STT
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	1
	Chương 5: Moment lực – Điều kiện cân bằng 
	Nhận biết
· Tổng hợp lực là gì.
· Phân tích lực là gì?
· Moment lực
· Ngẫu lực – Moment ngẫu lực
· Quy tắc moment lực – Điều kiện cân bằng của vật
Thông hiểu
· Cơ sở toán học của phép tổng hợp lực. Cách quy tắc tổng hợp lực.
· Cơ sở toán học của phép phân tích lực. Cách phân tích một lực thành hai lực theo hai phương cho trước.
· Thế nào là các lực đồng quy, các lực song song cùng chiều.
· Khi nào sử dụng moment và quy tắc moment lực

	
4 TN 

	
4 TN

	


	

	
7 TN 


	2
	Chương 6: Năng lượng
	Nhận biết
-Khái niệm năng lượng
- Khái niệm công
- Lực nào sinh công
- Công suất là gì
-Hiệu suất là gì
-Động năng- Thế năng và cơ năng.
Thông hiểu
-Đặc điểm của năng lượng
-Định luật bảo toàn chuyển hoá năng lượng
-Đặc điểm của công
Công suất có ích và hiệu suất của động cơ
Vận dụng
-Tìm công của các lực
[bookmark: _GoBack]Công suất có ích và hiệu suất của động cơ 
	
4 TN 

	
4 TN

	
1 TL
	


	
7 TN

1 TL


	3
	Động lượng
	Nhận biết
- Khái niệm động lượng
-Đặc điểm của động lượng
- Hệ kín
- Các loại va chạm
Thông hiểu
-Định luật bảo toàn động lượng
-Các loại va chạm trong thực tiễn
Vận dụng cao
-Áp dụng định luật bảo toàn động lượng giải toán va chạm 

	
4 TN

	
2 TN
	

	
1 TL
	
4 TN 
1  TL


	4
	Chuyển động tròn
	Nhận biết
-Khái niệm chuyển động tròn
-Tốc độ chuyển động tròn
-Gia tốc hướng tâm
-Lực hướng tâm
Thông hiểu
-Khái niệm chuyển động tròn
-Tốc độ chuyển động tròn
-Gia tốc hướng tâm
-Lực hướng tâm
	
4 TN
	
2 TN
	
1 TL
	
	
4 TN

	Tổng số câu
	
	
16 TN

	
12 TN

	
2 TL
	
1 TL
	
28 TN 
-
3 TL


	Tỷ lệ
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tổng điểm
	
	4
	3
	2
	1
	10



							DUYỆT               Tổ trưởng bộ môn






























Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh
	TRUNG TÂM GDKTTH và HN
	LÊ THỊ HỒNG GẤM

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II- NĂM HỌC 2023-2024
Môn học: VẬT LÍ – Lớp: 10 – Thời gian: 45 phút

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	CÂU HỎI THEO TỪNG DẠNG NHẬN THỨC

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng câu

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	


1
	Moment lực – Sự cân bằng
	-Tổng hợp lực
-Phân tích lực
-Moment lực
- Ngẫu lực
- Điều kiên cân bằng của vật
	
4
	
0
	
4
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
8
	
0

	

2
	Năng lượng
	-Năng lượng
-Công
-Công suất
-Hiệu suất
-Động năng
-Thế năng
-Cơ năng
	
4
	
0
	
4
	
0
	
0
	
1
	
0
	
0
	
8
	
1

	
3
	Động lượng
	-Động lượng
-Định luật bảo toàn động lượng
-Các loại va chạm
	
4

	
0
	
2
	
0
	

	
0
	
0
	
1
	
6
	
1

	
4
	Chuyển động tròn
	-Động học của chuyển động tròn
-Động lực học của chuyển động tròn
	
4
	
0
	
2
	
0
	
0
	
1
	
0
	
0
	
6
	
1


	Tổng số câu
	16
	0
	12
	0
	0
	2
	0
	1
	28
	3

	Tỷ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tổng điểm
	4
	3
	2
	1
	10




                                  DUYỆT                    	Tổ trưởng bộ môn



